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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thi ệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
1.1. Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố số 6, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. 
1.2. Quy mô xây dựng và Giải pháp thiết kế: 
1.2.1. Hạng mục Xây mới nhà công vụ 2 tầng: 
- Giải pháp kiến trúc 
Công trình xây dựng mới quy mô 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước là 

19,50m x 8,10m (kích thước theo trục), diện tích xây dựng là 184,2m2, tổng diện tích 
sàn khoảng 341,30m2. Giao thông theo phương ngang là hành lang rộng 2,1m; giao 
thông theo phương đứng là 01 cầu thang bộ trong nhà. Chiều cao mỗi tầng là 3,9m, nền 
nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện là 0,45m, chiều cao phần mái lợp tôn là 2,5m. Bố trí 
các tầng như sau: 

- Tầng 1 gồm: 01 phòng ăn, 01 phòng bếp, 01 khu vệ sinh chung. 
- Tầng 2 gồm: 04 phòng nghỉ, mỗi phòng có 1 khu vệ sinh khép kín 
- Phần móng: 
+ Đào móng đến cos -1,65m so với cốt +0.00 sau đó gia cố nền bằng cọc tre Lc= 

3,0m, mật độ 25c/m2, cọc đảm bảo D>=60, tre già, tươi, đặc trắc không khuyết tật, 
diện tích đóng phía dưới đáy các trục móng băng. Sau khi đóng cọc tre xong tiến hành 
nén tĩnh tại 2 điểm để kiểm tra cường độ đất nền yêu cầu K>=1,1 kg/cm2 rồi tiến hành 
đệm cát vàng đầm chặt k95 dày 1m. 

+ Đổ bê tông lót móng bằng bê tông cấp bền B7.5 (Mác 100), dày 10cm, đá 2x4cm 
+ Móng băng giao thoa, móng, cổ móng bằng bê tông cấp bền B20 (Mác 250), đá 

1x2cm kích thước theo thiết kế. 
+ Cốt thép dùng trong phần móng: Thép Ø <10 dùng loại CB240T có RS=RSC= 

210Mpa; thép Ø=>10 dùng loại CB300V cã RS=RSC= 260Mpa; Es=20.10^4 (Mpa) 
+ Giằng cổ móng tại cốt +0.000 đổ bê tông cấp bền B15 (Mác 200); thép Ø <10 

dùng loại CB240T có RS=RSC= 210Mpa; thép Ø =>10 dùng loại CB300V cã 
RS=RSC= 260Mpa; Es=20.10^4 (Mpa) 

+ Xây móng gạch không nung mác 75, vữa xi măng cát vàng hạt mịn 75. 
+ Lấp đất hố móng bằng đất đào móng tận dụng đổ từng lớp, mỗi lớp dầy 30cm 

đầm chặt K90. Tôn nền nhà bằng cát đen đầm chặt K95. 
+ Bê tông nền nhà dùng bê tông cấp bền B15 (Mác 200), đá 1x2cm, dày 10cm. 
- Phần tam cấp: 
+ Tam cấp được bố trí phía trước, bậc tam cấp được xây bằng gạch không nung 

mác 75, vữa xi măng mác 75, phía dưới lót bê tông cấp bền B7.5 (mác 100), đá 2x4, 
dày 10cm. Mặt bậc, cổ bậc được lát đá granit tự nhiên. 

- Phần thân 
+ Hệ cột, dầm giằng bê tông cốt thép chịu lực, tường bao che xây bằng gạch không 

nung. 
+ Tường tầng 1, 2 xây gạch không nung mác 75, vữa xi măng mác 75. 
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+ Cột, dầm, sàn, cầu thang dùng bê tông cấp bền B20 (Mác 250) tỷ lệ theo TCVN. 
thép Ø <10 dùng loại CB240T có RS=RSC= 210Mpa; thép Ø =>10 dùng loại CB300V 
cã RS=RSC= 260Mpa; Es=20.10^4 (Mpa) 

+ Lanh tô, ô văng, thanh chắn nắng dùng bê tông cấp bền B15 (Mác 200) tỷ lệ 
theo TCVN; thép Ø <10 dùng loại CB240T có RS=RSC= 210Mpa; thép Ø =>10 dùng 
loại CB300-V có RS=RSC= 260Mpa; Es=20.10ˆ4 (Mpa). 

- Phần trát 
+ Trát tường trong và ngoài nhà dùng VXM 75, dày 15mm; trát dầm, trần, lanh 

tô, ô văng và Các cấu kiện bê tông khác bằng VXM 75, dày 15mm. 
+ Trát má cửa, gờ, phào chỉ bằng VXM 75. Riêng má cửa trát VXM 75, dày 

1.5mm 
+ Bậc cầu thang lát đá granit tự nhiên. 
- Phần sơn 
+ Toàn bộ phần tường trong và ngoài nhà được lăn sơn trực tiếp 1 nước lót, 2 

nước màu. 
+ Các kết cấu thép kim thu sét, dây thu + dẫn sét được sơn 2 nước sơn chống rỉ 

và 2 nước sơn màu. 
- Phần láng: Phần sê nô mái được sơn chống thấm bằng 3 lớp dung dịch sika chống 

thấm sau đó láng bằng VXM 100 dốc về vị trí các lỗ thu nước mái, dày 3cm; 
- Phần ốp, lát  
+ Nền nhà lát bằng gạch granite 600x600mm, chân tường ốp gạch granite 

150x600mm (Riêng phòng ăn chân tường ốp gạch ceramic 300x900mm) 
+ Nền khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 300x300mm,  
+ Tường khu vệ sinh, phòng bếp ốp gạch khu vệ sinh Ceramic 300x600mm cao 

đến đáy trần. 
- Phần cửa, lan can 
+ Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng cửa khung nhôm hệ, panô kính an toàn 

dày 6.38mm. Sen hoa cửa sử dụng hộp inox 304. 
+ Hệ thống lan can hành lang sử dụng lan can inox 304. 
+ Hệ thống lan can tay vịn cầu thang sử dụng lan can inox 304. 
- Phần chống nóng mái 
+ Mái cốt +7,8m chống nóng và chống thấm bằng mái tôn múi vuông dầy 

0.45mm, xà gồ thép được gác trên tường thu hồi xây gạch không nung. 
+ Kết cấu mái: Xây tường thu hồi bằng gạch không nung mác 75; xây, trát VXM 

mác 75, xà gồ mái bằng thép mạ kẽm, chống bão trên mái bằng cóc thép bọc nhựa, các 
cóc chống bão liên kết dọc theo chiều dài xà gồ mái, 1m bố trí 4 cóc. 

- Phần điện 
+ Nguồn điện được lấy từ đồng hồ tổng của nhà trường cấp đến tủ điện tổng của 

nhà bằng cáp 2x16mm2 (tủ điện tổng đặt tại gầm cầu thang tầng 1 của nhà) 
+ Mạng điện trong công trình được thiết kế là 1 hệ thống lưới điện làm việc bình 

thường. 
+ Mạng điện làm việc bình thường được cung cấp điện từ tủ điện hạ thế của máy 

biến áp. Bao gồm các phụ tải như: hệ thống điện chiếu sáng và ổ cắm điện thông 
thường… 
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+ Mạng điện được thiết kế ở cấp điện áp 220V-50Hz 2 pha; dòng điện xoay chiều 
tần số 50Hz. Tất cả các vỏ thiết bị bằng kim loại không mang điện được nối với dây 
tiếp đất an toàn điện. 

+ Từ các tủ điện tổng cấp đến các tủ điện tầng bằng cáp điện ruột đồng 2x10mm2 
cố định luồn trong ống dẫn. 

+ Từ các tủ điện tầng cấp đến các bảng điện trong từng phòng bằng cáp cố định 
đi trong ống dẫn. 

+ Từ các bảng điện phòng dây đến các phụ tải cuối cùng là đèn, quạt, ổ cắm, dây 
được luồn trong ống nhựa PVC đặt ngầm trong tường, trần.  

- Phần thu lôi tiếp địa 
+ Chống sét cho công trình bằng kim thu sét 16 dài 1.5m, lắp trực tiếp trên mái 

tôn. Lưới thu sét 10 được cố định trên các chân đỡ cách bề mặt công trình 10cm. Dây 
dẫn sét trên mái và trên tường 12 nối xuống hệ thống tiếp địa. 

+ Hệ thống nối đất thu sét gồm các cọc tiếp địa V63x63x5mm dài 2,5m đóng sâu 
cách mặt đất 0,8m, dây tiếp đất đặt nối hàn giữ các đầu cọc sâu 0,8m. 

+ Tất cả các mối hàn phải đảm bảo kỹ thuật, chiều cao đường hàn H ≥ 6mm. 
+ Mỗi dây xuống phải có mối nối kiểm tra bố trí cao cách mặt đất 0,8m. 
+ Toàn bộ dây thu sét và dây dẫn sét phải được đánh sạch rỉ rồi sơn 1 nước chống 

rỉ, 2 nước màu. 
- Phần cấp thoát nước: 
+ Nguồn cấp nước: Được lấy từ nguồn nước sạch của khu vực qua hệ thống máy 

bơm cấp nước lên téc chứa nước trên mái để cấp nước cho sinh hoạt. 
+ Hệ thống thoát nước mưa: Nước mái của công trình được thu qua các phễu thu 

chảy vào ống thoát nước mưa, nước mặt, nước mái được thu vào rãnh thoát nước của 
công trình. 

+ Toàn bộ nước thải của nhà đã qua xử lý quả bể phốt sáu đó được thu vào bể xử 
lý nước thải của công trình sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Hệ thống ống cấp dùng ống PPR cấp nước, ống thoát dùng ống PVC thoát nước 
đường kính các loại. 

1.2.2. Hạng mục: Xây mới nhà đặt máy phát điện: 
Nhà được xây dựng với quy mô 01 tầng, mặt bằng dạng hình vuông, kích thước 

là 3,5m x 3,5m (kích thước theo trục). Diện tích xây dựng là 16,07m2. Nền nhà cao 
hơn mặt sân là 0,45m; Chiều cao mái bằng là 3,3m. Nhà được bố trí 01 phòng đặt máy 
phát điện. 

Tường bao che xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, trát tường trong và 
ngoài nhà vữa xi măng mác 75. Nền nhà lát gạch granite 600x600mm, chân trường ốp 
gạch granite 150x600mm. Cửa đi, cửa sổ khung thép bịt tôn dày 1mm. Toàn bộ tường, 
trần trong và ngoài nhà công trình được sơn bằng 01 nước sơn lót 02 nước sơn phủ. 

Phần kết cấu: Móng công trình sử dụng kết cấu móng băng BTCT, bê tông móng 
có cấp độ bền B20 (mác 250). Gia cố nền bằng cọc tre dài 3,0m, mật độ 25 cọc/m2. 
Phần thân sử dụng kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực gồm cột, dầm, sàn BTCT 
đổ toàn khối có bê tông cấp độ bền B20 (mác 250). 

Hệ thống kỹ thuật công trình như hệ thống điện, thoát nước mái,... được thiết kế 
đồng bộ. 
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1.2.3. Hạng mục: Xây mới nhà để xe cán bộ, nhân viên: 
- Nhà để xe xây mới có quy mô 1 tầng mái tôn, mặt bằng hình chữ nhật có kích 

thước (11,56x6)m. Chiều cao đỉnh mái là 3,60m, chiều cao nền so với sân là 0,10m. 
Kết cấu móng đơn BTCT, bê tông có cấp bền B20 (mác 250) đổ tại chỗ. Phần thân cột 
thép hộp mạ kẽm 50x100x2.5mmmm liên kết với hệ vì kèo thép bằng bu lông, xà gồ 
thép hộp 40x80x2mm mạ kẽm. Mái lợp tôn múi dày 0,45mm. Nền nhà đổ bê tông mác 
200 dày 10cm rồi lát đá xanh 300x600x30mm. 

1.2.4. Hạng mục: Xây mới mái che tôn:  
- Mái che giữa nhà công vụ xây mới và Trụ sở làm việc 3 tầng hiện trạng, mặt 

bằng hình chữ nhật có kích thước (20,16x3,82)m. Chiều cao đỉnh mái là 5,25m. Kết 
cấu vì kèo thép bằng thép mạ kẽm được liên kết với 2 đầu tường giữa nhà công vụ xây 
mới và Trụ sở làm việc 3 tầng hiện trạng bằng bu lông, xà gồ thép hộp 40x80x2mm 
mạ kẽm. Mái lợp tôn múi dày 0,45mm. 2 đầu hồi được ốp tấm aluminium trang trí. 

1.2.5. Các hạng mục phụ trợ khác: 
- Sân lát đá xanh làm mới có diện tích là 432m2. Sân có cấu tạo gồm phá dỡ nền 

sân hiện trạng sau đó rải 01 lớp nilon lót nền chống mất nước xi măng, 01 lớp bê tông 
lót nền sân đá 1x2, mác 200 dày 10cm, cắt khe co giãn mặt sân ô 5x5m2 trước khi lát 
đá xanh, mặt sân được lát đá xanh kích thước 300x600x30mm vữa xi măng mác 75. 

- Sân lát gạch đất nung hoàn trả có diện tích là 482,27m2. Sân có cấu tạo gồm phá 
dỡ nền sân hiện trạng sau đó rải 01 lớp nilon lót nền chống mất nước xi măng, 01 lớp 
bê tông lót nền sân đá 1x2, mác 200 dày 10cm, cắt khe co giãn mặt sân ô 5x5m2 trước 
khi lát gạch, mặt sân được lát gạch đất nung 400x400mm vữa xi măng mác 75. 

- Rãnh thoát nước B300 được xây mới có chiều dài là 40,0m. Đáy RTN được đổ 
bê tông cấp bền B15 (mác 200), tường RTN được xây bằng gạch không nung vữa xi 
măng mác 75, tường RTN được trát vữa xi măng mác 75. Tấm đan nắp RTN được đổ 
BTCT cấp bền B15 (mác 200). Nạo vét RTN hiện trạng. 

1.2.6. Phần thiết bị: 
Cung cấp, lắp đặt điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1.5HP-12.000BTU CS-

PU12AKH-8 hoặc tương đương, số lượng: 6 bộ. 
2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 

trình/công trình: ≤ 270 ngày và không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
TCVN 2682:2020: Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 4787:2009: Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 6260:2020: Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; 
TCVN 141:2023: Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học; 
TCVN 6016:2011: Xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền; 
TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 7572:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử; 
TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 9382:2012: Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền; 
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TCVN 8826:2024: Phụ gia hóa học cho bê tông; 
TCVN 4314:2022: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 3121-2022: Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý; 
TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 9350:2012: Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ 

chặt của đất tại hiện trường; 
TCVN 9203:2012: Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm 

lượng phụ gia khoáng; 
TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng 

và nghiệm thu; 
TCVN 9205:2012: Cát nghiền cho bê tông và vữa. 
TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi 

công và nghiệm thu; 
TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và 

nghiệm thu; 
TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo 

trì; 
TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; 
TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản; 
TCVN 3624: 1981: Các mối nối tiếp xúc điện, quy tắc nghiệm thu và phương 

pháp thử; 
TCVN 3255:1986: An toàn nổ. Yêu cầu chung; 
TCVN 3254:1989: An toàn cháy. Yêu cầu chung; 
TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng; 
QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ; 
Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan. 
Nhà thầu cập nhập các tiêu chuẩn mới áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình... 
Ghi chú:  
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì 

phiên bản mới nhất được áp dụng. 
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành.  
- Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn 

khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm 
thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo thi công công trình đạt chất lượng theo 

yêu cầu bản vẽ thiết kế và hồ sơ mời thầu. Thực hiện đúng các quy định về quản lý 
chất lượng công trình ban hành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Nếu 
thi công không đạt phải chịu mọi chi phí bồi thường thiệt hại liên quan đến việc làm 
hỏng và làm lại đúng với yếu cầu chất lượng. 

2.1 Tổ chức công trường: 
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Trình bày đầy đủ và phù hợp các nội dung: Sơ đồ tổ chức hiện trường, thuyết 
minh sơ đồ tổ chức hiện trường (chức năng của các bộ phận: Quản lý tiến độ, kỹ thuật, 
chất lượng thi công; Huy động máy móc, vật tư, thiết bị đến công trường; An toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ, môi trường, an ninh; Các tổ đội thi công; Phối hợp giữa 
quản lý ngoài hiện trường với trụ sở chính của nhà thầu và với các đơn vị có liên 
quan,…) 

- Cần tổ chức công trường chặt chẽ và lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động: rào chắn, biển báo hướng dẫn bố trí cảnh giới, an toàn điện, PCCC,... 

- Phải thăm dò các công trình phụ như: Cáp quang, cáp điện ngầm, điện thoại,... 
để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình này. 

- Bãi tập kết vật liệu và tổ chức thi công các hạng mục sửa chữa được bố trí trong 
khu vực thi công. 

- Phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Tiến hành phân luồng 
giao thông hợp lý để giao thông trong khu vực triển khai dự án không bị ách tắc. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

2.2. Tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ và hợp lý: 
- Mặt bằng bố trí lán trại ban chỉ huy công trường, công nhân; công trình tạm; kho 

bãi tập kết vật liệu, bãi thải; thiết bị thi công. 
- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, các biển báo đảm bảo an toàn giao thông. 
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi 

công. 
2.3. Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu: 
Hồ sơ thể hiện đầy đủ công tác tổ chức thi công, các biện pháp kỹ thuật thi công 

chi tiết cho các công tác xây lắp trong các hạng mục; các giải pháp kỹ thuật khắc phục 
(nếu có) và các giải pháp kỹ thuật khác được đánh giá hợp lý, phù hợp về mặt kỹ thuật 
thi công. 

2.4 Giám sát thi công  
Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong quá trình thi 

công. Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 
vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 
sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 
công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức 
thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 
và phải được tổ chức thiết kế, giám sát, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu. 
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Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường 
hợp sau: do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

- Toàn bộ hàng hóa, vật tư đưa vào công trình mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Nhà thầu chỉ được phép chào 01 nguồn gốc xuất xứ/Nhà sản xuất đối với mỗi 

vật tư, thiết bị (VTTB) chào thầu. Trong trường hợp đề xuất nhiều hơn 01 loại nguồn 
gốc xuất xứ, nhà thầu phải chỉ rõ phương án chính. 

3.1. Mức độ đáp ứng về vật tư xây lắp:  
- Hồ sơ trình bày đầy đủ các loại vật tư xây lắp theo yêu cầu E-HSMT, tất cả các 

vật tư dự thầu đều là loại 1 và phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 
- Nhà thầu đề xuất vật tư phải ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu, sản phẩm 

của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường. Nếu có thiếu sót (thiếu 
sót về chủng loại yêu cầu hoặc nơi sản xuất) hoặc nhà thầu dự thầu loại vật tư không 
đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng cho gói thầu thì không đạt. 

* Yêu cầu đối với đơn vị sản xuất, cung cấp vật tư cho gói thầu: 
- Đối với vật tư mà nhà thầu trực tiếp sản xuất, cung cấp yêu cầu kèm theo giấy 

tờ pháp lý đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.  
- Đối với vật tư nhà thầu ký kết với các đơn vị sản xuất, đơn vị cung cấp yêu cầu 

kèm theo cam kết của đơn vị sản xuất/đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị sản xuất/đơn vị cung cấp về việc cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu đang xét 
và giấy tờ pháp lý đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị sản xuất/đơn vị cung 
cấp như sau: 

+ Đối với các vật tư, vật liệu có giấy phép kinh doanh của đơn vị sản xuất/đơn vị 
cung cấp. 

Đối với vật tư đưa vào sử dụng cho công trình: 
- Tất cả các hàng hoá được đưa vào công trình đã hoàn tất như thiết bị, vật liệu và 

các vật dụng khác đều phải là hàng hoá vật liệu mới và ở mức độ phù hợp nhất cho 
mục đích đã dự kiến. Tất cả các vật liệu trước khi đưa vào Công trình phải được Kỹ sư 
TVGS chấp thuận, bao gồm: 

+ Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất/cung cấp;  
+ Danh mục mẫu hàng;  
+ Chứng chỉ thí nghiệm mà Nhà thầu dự kiến đặt hàng để các hãng sẵn sàng cung 

cấp khi được chấp thuận. 
- Các loại vật liệu: Xi măng, sắt thép, cát, đá,.. phù hợp với các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn tại mục 1, phần III, Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật và các quy định liên quan. 
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí 

nghiệm có đủ năng lực, để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ 
quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí 
nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản được tư vấn giám sát ký xác nhận. Khi một 
trong các yêu cầu thí nghiệm mà nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một 
đơn vị tư vấn hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp 
nhân thực hiện. Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí 
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nghiệm hoặc cố bất cứ sự nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi 
công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại 
và mọi chi phí của việc này sẽ do nhà thầu chi trả. 

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được Chủ đầu 
tư, tư vấn giám sát chấp thuận. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu 
đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm, kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu 
tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư, vật liệu sử dụng thi công công trình theo 
biểu mẫu số 1 như sau: 

Biểu mẫu số 1 
BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ, VẬT LI ỆU CHỦ YẾU 

(Nhà thầu đề xuất) 
STT TÊN 

VẬT TƯ 
QUY CÁCH, TIÊU 

CHUẨN  
NHÀ CUNG CẤP VÀ NƠI SẢN XUẤT  

1  Đá 1x2, 
đá 2x4 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

2  Cát  
Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

3  
Thép các 
loại 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

4  Xi măng 
Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

5  Cọc tre 
Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

6  Cửa đi, 
cửa sổ 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

7  

Gạch ốp, 
gạch lát 
nền, gạch 
lát sân 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

8  
Sơn lót, 
sơn phủ 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

9  

Vật tư 
thiết bị 
cấp thoát 
nước 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

10  
Vật tư 
thiết bị 
điện 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 
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11  Điều hòa 
Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

3.2. Mức độ đáp ứng về máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình:  
Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị để thực hiện gói thầu đang xét hoặc có 

hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê máy móc, thiết bị để thực hiện gói thầu đang 
xét. Trường hợp nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê máy móc, thiết 
bị không có nội dung cung cấp máy móc, thiết bị cho gói thầu đang xét thì E-HSDT 
của nhà thầu bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các xe máy thi công kể cả trang thiết bị 
phụ trợ cần thiết cho thi công. Trước khi thi công nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết 
về số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho công trình.  

Đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng 
trong thi công xây dựng phải còn hiệu lực kiểm định. 

Nhà thầu lập biểu tiến độ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự 
phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải có thuyết minh, bản tiến độ thi công trong đó thể hiện chi tiết về 

trình tự thi công hợp lý, khả thi bao gồm các nội dung sau: 
- Trình thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi 

giai đoạn chính của công trình. 
- Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định. 
- Báo cáo kèm theo gồm: Báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến 

áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công 
nhân và xe máy, thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn 
chính. 

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết 
đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định.  

Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế 
các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết 
và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào. 

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập vào công trường, nghiệm 

thu các công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng 
mục công trình theo các bước quy định tại nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quan trắc đo đạc định vị tim mốc chuẩn cho 
công trình để kiểm tra chất lượng. 

Khi thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện các gói thầu khác để đảm bảo chất lượng, tiến độ chung cho dự án. 

* Nhà thầu thực hiện các công tác cụ thể như sau: 
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công 

trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây 
dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
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- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu 
chuẩn và yêu cầu thiết kế; 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;  
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. 
* Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi 
phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất 
lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. 

6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục: 
Bố trí tổ chức thi công hợp lý, chọn phương án tổ chức thi công tiên tiến phù hợp 

với điều kiện hiện tại.  
Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để điều hành, chỉ đạo 

sản xuất đảm bảo hoàn thành tiến độ chung một cách chắc chắn. 
Bố trí hướng thi công hợp lý, khoa học. 
Tiến hành thi công thí điểm đạt được các yêu cầu kỹ thuật và được sự chấp thuận 

của tư vấn giám sát từ đó rút ra những thông số, phương pháp phù hợp với điều kiện 
cụ thể của tuyến thi công. Chỉ khi quá trình thi công thí điểm này mới tiến hành thi 
công đồng loạt. 

Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng hộ, rào chắn, barie, biển báo... và người hướng 
dẫn giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt. 

Bố trí xe tưới nước chống bụi thường xuyên, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng 
tới môi trường sinh thái và các hoạt động bình thường của nhân dân vùng lân cận. 

Liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giao thông, các 
cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết các công tác về an toàn, an ninh, bảo đảm 
giao thông, thuỷ lợi nội đồng, lũ lụt trong khu vực thi công. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động: 
Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ 

thuật được duyệt và các quy định của nhà nước hiện hành. 
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng 

đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do ảnh hưởng đến vệ 
sinh môi trường, gây ô nhiễm lỗi do nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. 

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ 
cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra. 
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Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn lao động. Thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn lao động cho tất cả công nhân, cán bộ trên công trường. Công 
nhân, cán bộ trên công trường phải có mũ, quần áo bảo hộ lao động theo đúng quy 
định. Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng (Chữ mầu đỏ). Nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về về an toàn lao động do nhà thầu gây ra. 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường cho các 
khu vực xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất cát làm 
rơi vãi ra đường; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường gây ra bởi bụi 
bặm, tiếng ồn, nước thải… khi thi công. Đồng thời nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt 
quy phạm về kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các 
tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công công trình và bảo đảm không làm 
ô nhiễm môi trường. 

Nhà thầu phải có đề xuất biện pháp phòng tránh và biện pháp khắc phục hậu quả 
(nếu có) hợp lý, hiệu quả cho gói thầu này. 

Thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung phù hợp với yêu cầu trên, tuân thủ đúng 
quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình thì được xem là đạt. 

8. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực, vật li ệu và thiết bị phục vụ thi 
công: 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm 
bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Các biểu đồ huy động nhân lực, vật 
liệu, thiết bị phải đầy đủ và phù hợp với tiến độ tổng công trình. 

Về bố trí các cán bộ chủ chốt: có bố trí đẩy đủ các nhân sự chủ chốt theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Yêu cầu về huy động thiết bị: nội dung đánh giá ở chỉ tiêu này bao gồm đánh giá 
về mức độ đáp ứng chủng loại, số lượng thiết bị quy định và mức độ hợp lý của việc 
bố trí thiết bị để thi công công trình. Nhà thầu nghiên cứu phương án thi công, tiến độ 
thi công, quy định về thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT để bố trí loại và số lượng thi 
công công trình phù hợp. 

 Ngoài việc bố trí thiết bị thi công (của nhà thầu) theo quy định của E-HSMT, 
nhà thầu cần bố trí thêm các thiết bị khác để thi công công trình (các thiết bị này nhà 
thầu có thể đi thuê, nhưng phải có hợp đồng thuê đảm bảo cung cấp theo tiến độ công 
trình). 

9. Yêu cầu về đảm bảo giao thông: 
Trên phạm vi Nhà thầu họat động, nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm 

bảo giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông hoặc mất an toàn giao 
thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc 
xẩy ra ách tắc hoặc tai nạn giao thông. 

Trước khi triển khai thi công, đơn vị phải tuân thủ đảm bảo an toàn giao thông 
trên công trình, đặc biệt lưu ý: 

- Cắm đầy đủ, đúng vị trí các biển báo (Biển tên đơn vị thi công, biển công trường, 
biển chỉ hướng đi...) bằng chất liệu phản quang. Có đầy đủ trụ tiêu di động, rào chắn 
ngăn cách giữa khu vực thi công với phần đường đang khai thác, biển chỉ dẫn, cờ và 
đèn đỏ vào ban đêm. Bố trí người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ 
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bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm, trong quá trình thi công 
không gây ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực thi công. 

- Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn của người điều khiển 
phương tiện, khói bụi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên 
đường bộ đang khai thác; khi thi công lắp đặt các thiết bị có độ dài, kích thước lớn thì 
phải có biện pháp bảo đảm an toàn không được để rơi, đổ vào đường bộ đang khai thác; 
có biện pháp thi công để không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường 
bộ hiện có. 

- Trong quá trình thi công Bên nhận thầu có trách nhiệm đảm bảo giao thông 
đường bộ, an toàn cho người và phương tiện qua lại, không ảnh hưởng đến công trình 
lân cận và liên quan. Biện pháp thi công phải phù hợp với phương án được chọn, không 
làm ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động tưới tiêu thuỷ lợi và các công trình sản xuất 
khác. Chú ý không thi công dàn trải, phải dựng các biển báo cấm hoặc hướng dẫn lối 
đi, chỉ dẫn đảm bảo giao thông, dựng các rào chắn, biển báo hạn chế tốc độ, đèn chiếu 
sáng vào ban đêm trong khu vực đang thi công. Tập kết vật liệu vào những bãi có đất 
rộng không ảnh hưởng đến phạm vi đường hiện tại và khu vực của người dân. 

10. Yêu cầu về mức độ bảo hành: 
Nhà thầu phải thực hiện đúng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
- Thời gian bảo hành công trình: lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thời hạn bảo hành được 

tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. 
- Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng. 
* Nhà thầu phải có đề xuất thời gian triển khai khắc phục (chậm nhất trong vòng 

05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa 
những hư hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của công 
trình. 

IV. Các bản vẽ 
Các bản vẽ đã được duyệt phát hành cùng với E-HSMT. 
 

 


